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日本語 ベトナム語 ベトナム語 日本語

中身
なかみ

1 cho	tặng 18

煙
けむり

2 gọi,	mời 19

陸
りく

3 nhẫn 20

楽しく
たのしく

4 khăn	tay 21

バッグ 5 đồ	chơi 22

そぼ 6 bít	tất 23

おじ 7 phát	âm 24

おばさん 8 con	khỉ 25

もうしわけありません 9 bắt	nạt,	trêu	chọc 26

先日
せんじつ

10 công	chúa 27

いただきます 11 đố	xử	tử	tế 28

やります 12 chúc	mừng 29

とりかえます 13 sách	tranh 30

かわいい 14 năm	kia 31

おとしだま 15 con	rùa 32

興味
きょうみ

16 trắng	xóa 33

文法
ぶんぽう

17 sinh	sống,	sống 34
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